
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Bản án số: 56/2021/HS-PT 

Ngày 25 - 5 - 2021   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

                           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thường 

Các Thẩm phán:    Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 

      Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Trang là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Phụng – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 51/2021/TLPT-HS ngày 26 tháng 4 

năm 2021 đối với bị cáo Đào Xuân T do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bình Định đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2021/HS-ST ngày 17 tháng 

3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định. 

- Bị cáo bị kháng nghị:  

Đào Xuân T - Sinh ngày 01 tháng 6 năm 1977 tại xã C, huyện P, tỉnh Bình 

Định; nơi thường trú: Số 126 đường N, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định; 

nghề nghiệp: Vệ sĩ; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Xuân Th (Chết) và bà Thái Thị P 

(Chết); vợ, con: Không có; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 12/01/1998, bị Tòa phúc 

thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 09 năm tù về các tội “Cướp giật 

tài sản của công dân”, “Cưỡng đoạt tài sản của công dân”, “Gây rối trật tự công 

cộng”và “Trốn khỏi nơi giam”; ngày 15/8/1998, bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh xử phạt 09 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; ngày 23/5/2011, 

bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 21 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng 

tài sản”, đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 08/9/2012, chưa chấp hành xong 

hình phạt bổ sung, chưa được xóa án tích; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 

12/7/2020, bị Công an phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định xử phạt vi phạm 

hành chính 200.000 đồng về hành vi “Gây mất trật tự ở khu dân cư”; bị cáo bị bắt 

tạm giam từ ngày 21/10/2020 cho đến nay. Có mặt. 
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Ngoài ra, còn có bị cáo Lê Thanh Tr không có kháng cáo và không bị kháng 

cáo, kháng nghị. 

- Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng nghị: 

Người bào chữa cho bị cáo Đào Xuân T: Ông Nguyễn Văn T – Luật sư đang 

hoạt động tại Văn phòng luật sư Triết và cộng sự thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình 

Định bào chữa cho bị cáo theo luật định. (Có mặt) 

Địa chỉ: Số 108 đường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19, từ ngày 

10/4/2020 đến ngày 17/4/2020, Công an thị trấn D, huyện T, tỉnh Bình Định đã 

phân công các ông Trần Minh N, Nguyễn Minh T và Nguyễn Hữu Q trực chiến 

phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.  

Khoảng 09 giờ ngày 11/4/2020, Nguyễn Xuân Q đến nhà Lê Thanh Tr chơi. 

Khoảng 14 giờ 00 phút cùng ngày, Đào Xuân T cùng một thanh niên chưa xác định 

nhân thân, lai lịch mang theo bia đến nhà Tr để rủ Tr nhậu. Tại đây, Q, Tr, T và 

người thanh niên nói trên cùng ngồi nhậu với nhau.  

Vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày, trực ban Công an thị trấn D nhận được tin 

báo của một người dân qua điện thoại với nội dung: Tại nhà Lê Thanh Tr có tụ tập 

nhiều người đánh bạc trái phép. Sau khi tiếp nhận tin báo, trực chỉ huy Công an thị 

trấn D phân tổ công tác gồm các ông: Trần Minh N, Nguyễn Minh T là Cảnh sát 

khu vực Công an thị trấn Diêu Trì và ông Võ Văn Q là Trưởng ban bảo vệ dân phố 

thị trấn D đến nhà Tr để xác minh, kiểm tra. 

Khi tổ công tác đến nhà Tr thì thấy cổng nhà Tr bị khóa, bên trong nhà có 

tiếng nhiều người nghi là đang nhậu nên tổ công tác đứng bên ngoài gọi người 

trong nhà Tr ra mở cửa ngõ để vào kiểm tra. Lúc này, Tr từ trong nhà đi ra và dùng 

lời lẽ xúc phạm đến các thành viên của tổ công tác vì cho rằng bản thân không làm 

gì sai tại sao Công an đến nhà kiểm tra. Cùng lúc đó, Tr đến mở cửa ngõ rồi đi đến 

chỗ ông Võ Văn Q đang đứng rồi la, chửi, dùng tay xô, đẩy, đánh vào đầu ông Q 

một cái trúng vào mũ bảo hiểm. Ông Nguyễn Minh T đến can ngăn thì Tr dùng tay 

xô, đẩy, nắm cổ áo và đánh vào đầu ông Tuấn một cái trúng mũ bảo hiểm. Thấy 

vậy, Nguyễn Xuân Q và người thanh niên lạ mặt đến can ngăn, kéo Tr vào trong 

nhà nhưng Tr không đi mà tiếp tục đi đến chỗ ông Võ Văn Q đang đứng chửi và 

tiếp tục dùng tay đánh vào đầu ông Võ Văn Q một cái trúng vào mũ bảo hiểm. 

Nguyễn Xuân Q và người thanh niên lạ đến kéo Tr vào trong sân nhà của Tr thì Tr 

cầm điện thoại di động ném vào người ông Võ Văn Q nhưng không trúng. Sau đó, 

Tr lấy 01 cục vữa xi măng gần đó hăm dọa đòi đánh ông Võ Văn Q nhưng được 
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mọi người can ngăn nên Tr bỏ cục vữa xi măng xuống đất; Nguyễn Xuân Q và chị 

Nguyễn Thị H kéo Tr vào trong nhà rồi khóa cửa ngõ lại; Tr từ trong nhà đi ra thấy 

cổng khóa nên quay vào nhà lấy một cái rựa chặt phá ổ khóa và dùng rựa hăm dọa 

đánh các thành viên tổ công tác.  

Trong lúc mọi người tập trung can ngăn, không để Tr hành hung tổ công tác 

thì Đào Xuân T dùng những từ ngữ thô tục xúc phạm, thách thức tổ công tác. Khi 

các thành viên của tổ công tác đi ra đứng trên Quốc Lộ 19C, đoạn rẽ vào khu vực 

nhà Tr thì T tiếp tục đi theo tổ công tác và có lời lẽ la chửi, nhục mạ và đe dọa tổ 

công tác. Do có nhiều người dân đi đường đứng lại xem nên tổ công tác đến yêu 

cầu T dừng hành vi la chửi, xúc phạm tổ công tác đang làm nhiệm vụ nhưng T 

không chấp hành. Cùng lúc này, Tr chạy đến dùng tay xô đẩy và đánh vào đầu ông 

T trúng vào mũ bảo hiểm. Dù được nhiều người can ngăn nhưng Tr vẫn đi đến 

dùng tay xô đẩy, đòi đánh ông N nhưng ông N dùng tay xô ra nên Tr không đánh 

được. Tr tiếp tục la chửi và đi đến dùng tay xô đẩy ông T. Sau đó, người nhà đưa 

Tr về nhà còn T tiếp tục đứng la chửi, dùng lời lẽ thô tục lăng mạ tổ công tác. Khi 

lực lượng Cảnh sát 113 của Công an huyện T đến làm việc thì T dừng hành vi la 

chửi. Nhận thấy T có biểu hiện say nên tổ công tác không để T tự điều khiển xe 

máy mà đưa xe của T về trụ sở Công an thị trấn D sau đó bàn giao cho Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện T. 

Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 718/KL – VPYTW ngày 09/12/2020 

của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với Đào Xuân T như sau:  

- Về y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đương sự bị rối loạn 

cảm xúc không ổn định.  

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án: Đương 

sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay: Đương sự đủ 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2021/HS-ST ngày 17 tháng 3 năm 2021, 

Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định đã quyết định: 

- Tuyên bố bị cáo Đào Xuân T phạm tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 330; các điểm q, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 

Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đào Xuân T 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 21/10/2020; 

- Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với bị cáo Lê 

Thanh Tr, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng. 

Ngày 08/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định có Quyết định kháng 

nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm vụ án theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Đào Xuân T. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định vẫn giữ nguyên 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS ngày 08/4/2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bình Định và đề nghị sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối 

với bị cáo Đào Xuân T; xử phạt bị cáo Đào Xuân T từ 21 đến 24 tháng tù. 

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Xuân T và người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm xem xét giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối 

với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo có trong 

hồ sơ vụ án và phù hợp với các chứng cứ khác nên có đủ cơ sở xác định: 

 Vào ngày 11/4/2020, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 

15 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01/4/2020 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID – 19, Đào Xuân T, Lê Thanh Tr cùng ngồi nhậu với 02 người 

khác tại nhà Lê Thanh Tr (Địa chỉ: Khu phố V, thị trấn D, huyện T, tỉnh Bình 

Định). 

Khi tổ công tác gồm các ông: Trần Minh N, Nguyễn Minh T là Cảnh sát khu 

vực Công an thị trấn D và ông Võ Văn Q là Trưởng ban bảo vệ dân phố thị trấn D 

đến nhà Tr để xác minh, kiểm tra theo tin báo của người dân địa phương thì Đào 

Xuân T đã có hành vi dùng những từ ngữ thô tục xúc phạm, la chửi, đe dọa và 

thách thức tổ công tác. Đào Xuân T phạm tội với tình tiết định khung tăng nặng 

“Tái phạm nguy hiểm” do bị cáo đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực 

hiện hành vi phạm tội do cố ý. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Đào Xuân T về tội “Chống người 

thi hành công vụ” theo điểm đ khoản 2 Điều 330 của Bộ luật hình sự là đúng pháp 

luật. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm thấy rằng: 

 Tuy mức độ tham gia của bị cáo Đào Xuân T không quyết liệt bằng bị cáo Lê 

Thanh Tr nhưng bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội với tình tiết định khung tăng 

nặng “Tái phạm nguy hiểm”; hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất 

an ninh trật tự tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Tòa án cấp 

sơ thẩm đã quá nhấn mạnh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị 

cáo Đào Xuân T 09 tháng tù là thiếu nghiêm khắc, không đủ tác dụng giáo dục, cải 

tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung tội phạm về công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. 
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 Từ những căn cứ nói trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét chấp nhận kháng 

nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định; sửa bản án sơ thẩm về phần hình 

phạt đối với bị cáo Đào Xuân T. 

 [3] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

 Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Sửa bản 

án sơ thẩm về phần hình phạt. 

 1. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 330; các điểm q, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 

Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đào Xuân T 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Chống người thi 

hành công vụ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/10/2020. 

2. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
                   

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT1.TANDTC; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an huyện T; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện T; 

- Chi cục THADS huyện T; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Bị cáo;  

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Lê Văn Thường 
 

 
 


